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QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu  

thuộc dự toán chi thường xuyên năm 2021  

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁC KHU KINH TẾ  

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;  

Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng 

Nam; 

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ 

máy của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam;   

Căn cứ Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2021; Quyết định số 2417/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 

của UBND tỉnh về việc cắt giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của các 

Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 

29/9/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán chi ngân sách 

2021 cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh quý III/2021;  

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-KKTCN ngày 11/11/2021 của Ban Quản lý 

các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt Đề 

cương, Dự toán lập báo cáo đề xuất Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu dân cư 

dịch vụ du lịch Đông Nam Thăng Bình xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh 

Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-KKTCN ngày 12/11/2021 của Ban Quản lý 

các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt đề 

cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí sửa đổi, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2020-

2024 trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam; 



   

Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-KKTCN ngày 17/11/2021 của Ban Quản lý 

các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt dự toán 

thiết kế bổ sung Brochure phục vụ quảng bá xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế, 

Khu công nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-KKTCN ngày 17/11/2021 của Ban Quản lý 

các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt đề 

cương, dự toán Lập báo cáo đề xuất Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu đô thị 

Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-KKTCN ngày 17/11/2021 của Ban Quản lý 

các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt đề 

cương, dự toán Lập báo cáo đề xuất Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu đô thị 

hỗn hợp trục Điện Biên Phủ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-KKTCN ngày 17/11/2021 của Ban Quản lý 

các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt đề 

cương, dự toán Lập báo cáo đề xuất Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu đô thị 

công nghệ ven Sông Đầm, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-KKTCN ngày 17/11/2021 của Ban Quản lý 

các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt đề 

cương, dự toán lập hồ sơ đề xuất dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu 

hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình; 

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-KKTCN ngày 17/11/2021 của Ban Quản lý 

các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt đề 

cương, dự toán lập hồ sơ đề xuất dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu 

hạ tầng KCN Phú Xuân; 

Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-KKTCN ngày 17/11/2021 của Ban Quản lý 

các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt đề 

cương, dự toán lập hồ sơ đề xuất dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu 
hạ tầng Khu công nghiệp Đông Quế Sơn 2; 

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-KKTCN ngày 17/11/2021 của Ban Quản lý 

các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam Phê duyệt đề cương, dự 

toán Lập báo cáo đề xuất Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu đô thị Nam trục 
chính Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-KKTCN ngày 18/11/2021 của Ban Quản lý 

các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt đề 

cương, dự toán lập hồ sơ đề xuất dự án Khu phi thuế quan gắn với Khu bến 

cảng Tam Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 271/QĐ-KKTCN ngày 29/11/2021 của Ban Quản lý 

các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt dự toán 

chi phí sửa chữa thường xuyên hệ thống điện chiếu sáng đường vào Cảng hàng 
không Chu Lai năm 2021; 

Theo đề nghị của Phòng Hành chính và tổng hợp. 



   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự toán chi thường 

xuyên năm 2021, nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

- Phòng hành chính và Tổng hợp có trách nhiệm công khai quyết định trên 

cổng thông tin điện tử của Ban và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định 

của nhà nước để thực hiện các gói thầu nêu trên theo đúng quy định. 

- Các phòng: Quy hoạch, Đô thị và Hạ tầng; Thương mại và Dịch vụ; 

Công nghiệp; Tài nguyên và Môi trường phối hợp với phòng Hành chính và 

Tổng hợp triển khai thực hiện các gói thầu kịp tiến độ. 

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính và Tổng hợp, Trưởng phòng Quy 

hoạch, Đô thị và Hạ tầng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng 

phòng Công nghiệp, Trưởng phòng Thương mại và Dịch vụ và Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Trưởng Ban (báo cáo); 

 - Lưu: VT, HCTH, Hùng. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

 (kèm theo Quyết định số:        QĐ-KKTCN ngày      tháng 11 năm 2021  

của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam) 



   

 

TT Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(đồng) 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

I Gói thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ tư vấn 

1 

Lập hồ sơ sửa đổi, 

bổ sung khung giá 

đất thời kỳ 2020-

2024 trên địa bàn 

Khu kinh tế mở 

Chu Lai. 

50.000.000 

Chỉ 

định 

thầu 

rút gọn 

 

 

Thương 

thảo, ký 

kết hợp 

đồng 

Tháng 

12/2021 

Trọn 

gói 

25 

ngày 

2 

Lập báo cáo đề 

xuất Dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở: 

Khu đô thị công 

nghệ ven Sông 

Đầm, Tp.Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam. 

19.800.000 

Chỉ 

định 

thầu 

rút gọn 

Thương 

thảo, ký 

kết hợp 

đồng 

Tháng 

12/2021 

Trọn 

gói 

25 

ngày 

3 

Lập báo cáo đề 

xuất Dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở: 

Khu đô thị hỗn hợp 

trục Điện Biên Phủ, 

Tp.Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam. 

19.800.000 

Chỉ 

định 

thầu 

rút gọn 

Thương 

thảo, ký 

kết hợp 

đồng 

Tháng 

12/2021 

Trọn 

gói 

25 

ngày 

4 

Lập báo cáo đề 

xuất Dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở: 

Khu đô thị Chu 

Lai, huyện Núi 

Thành, tỉnh QNam. 

19.800.000 

Chỉ 

định 

thầu 

rút gọn 

Thương 

thảo, ký 

kết hợp 

đồng 

Tháng 

12/2021 
Trọn 

gói 

25 

ngày 

5 

lập báo cáo đề xuất 

Dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở: Khu 

dân cư dịch vụ du 

lịch Đông Nam 

Thăng Bình xã 

Bình Hải, huyện 

Thăng Bình, tỉnh 

Quảng Nam. 

19.800.000 

Chỉ 

định 

thầu 

rút gọn 

Thương 

thảo, ký 

kết hợp 

đồng 

Tháng 

12/2021 
Trọn 

gói 

25 

ngày 

6 

lập hồ sơ đề xuất 

dự án Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh 

kết cấu hạ tầng Khu 

19.736.000 

Chỉ 

định 

thầu 

rút gọn 

Thương 

thảo, ký 

kết hợp 

đồng 

Tháng 

12/2021 
Trọn 

gói 

25 

ngày 



   

TT Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(đồng) 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

công nghiệp Đông 

Quế Sơn 2. 

7 

Lập hồ sơ đề xuất 

dự án Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh 

kết cấu hạ tầng 

KCN Phú Xuân. 

19.614.000 

Chỉ 

định 

thầu 

rút gọn 

Thương 

thảo, ký 

kết hợp 

đồng 

Tháng 

12/2021 
Trọn 

gói 

25 

ngày 

8 

lập hồ sơ đề xuất 

dự án Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh 

kết cấu hạ tầng Khu 

công nghiệp Nam 

Thăng Bình. 

19.360.000 

Chỉ 

định 

thầu 

rút gọn 

Thương 

thảo, ký 

kết hợp 

đồng 

Tháng 

12/2021 
Trọn 

gói 
25ngày 

9 

Lập báo cáo đề 

xuất Dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở: 

Khu đô thị Nam 

trục chính Tam 

Thăng, Tp.Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam. 

19.800.000 

Chỉ 

định 

thầu 

rút gọn 

Thương 

thảo, ký 

kết hợp 

đồng 

Tháng 

12/2021 
Trọn 

gói 

25 

ngày 

10 

lập hồ sơ đề xuất 

dự án Khu phi thuế 

quan gắn với Khu 

bến cảng Tam Hòa. 

19.811.000 

Chỉ 

định 

thầu 

rút gọn 

Thương 

thảo, ký 

kết hợp 

đồng 

Tháng 

12/2021 
Trọn 

gói 

25 

ngày 

II Gói thầu cung cấp sản phần dịch vụ phi tư vấn 

1 

Thiết kế bổ sung 

Brochure phục vụ 

quảng bá xúc tiến 

đầu tư vào Khu 

kinh tế, Khu công 

nghiệp. 

40.000.000 

Chỉ 

định 

thầu 

rút gọn 

Thu 

thập 

báo giá, 

thương 

thảo ký 

kết hợp 

đồng 

Tháng 

12/2021 
Trọn 

gói 

10 

ngày 

2 

In ấn, sản xuất 

Brochure phục vụ 

quảng bá xúc tiến 

đầu tư vào Khu 

kinh tế, Khu công 

nghiệp (3.500 cuốn 

98.000.000 

Chỉ 

định 

thầu 

rút gọn 

Thu 

thập 

báo giá, 

thương 

thảo ký 

kết hợp 

Tháng 

12/2021 
Trọn 

gói 

15 

ngày 



   

TT Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(đồng) 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

24 trang A4/cuốn). đồng 

III Gói thầu thi công sửa chữa thiết bị 

1 

Sửa chữa thường 

xuyên hệ thống 

điện chiếu sáng 

đường vào Cảng 

hàng không Chu 

Lai năm 2021. 

99.751.000 

Chỉ 

định 

thầu 

rút gọn 

Thương 

thảo, ký 

kết hợp 

đồng 

Tháng 

12/2021 

Trọn 

gói 

15 

ngày 
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